
Học Kỳ 1 - Năm học: 2019 - 2020

Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8

GĐ 26/8-31/8 3/9-7/9 9/9-14/9 16/9-21/9 23/9-28/9 30/9-5/10 7/10-12/10 14/10-19/10

2 DS-TTGDSK Y-AB44 12 3.RD Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Thảo Phần DS 2

2 TLDDYH Y-ABEF45 12 HTYT Ths.Tín Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Trinh 2

2 DS-TTGDSK Y-MN44 34 6.KY Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Tín Ths.Trinh Phần DS 2

2 TLDDYH Y-B,YHCT33 67 5.KY Ths.Thảo Ths.Thanh Ths.Thanh Ths.Thanh Ths.Thanh Ths.Thanh 2

2 DS-TTGDSK Y-EF44 89 3.RD Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Thảo Ths.Thảo Phần DS 2

2 KHHV-2 YHDP43 89 4.YT Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Thảo Ths.Thảo 2

2 Học SĐH

3 NHXHHSK YTCC43 1234 5.KT Ths.Tín Ths.Tín Bs.Hiếu Ths.Thảo Ths.Trinh Ths.Tín Bs.Hiếu Bs.Hiếu 3

3 DS-TTGDSK Y-CD44 12 10.KY Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Tín Ths.Trinh Phần DS 3

3 DS-TTGDSK Y-IK44 34 3.RD Phần DS Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Trinh 3

3 TLDDYH Y-CDGH45 89 HTYT Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Tín Ths.Trinh 3

3 Học SĐH
Ngoại ngữ

11.KY-C

Ngoại ngữ

11.KY-C

Ngoại ngữ

11.KY-C
3

4 TCQLYT YHDP41 12 8.KT Ths.Tín Ths.Tín Ths.Thanh Ths.Trinh Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Trinh Ths.Tín 4

4 DS-TTGDSK Y-MN44 12 3.RD Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Thảo Ths.Trinh Phần DS 4

4 TLDDYH VLVH33 34 11.KY Ths.Thảo Ths.Trinh Ths.Tín Ths.Thanh 4

4 DS-TTGDSK Y-IK44 34 6.KY Ths.Trinh Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Thảo 4

4 DS-TTGDSK Y-TV44 67 10.KY Phần DS Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Thảo 4

4 PL-TCYT ĐD43 67 6.RD Bs.Hiếu Ths.Luyện Ths.Luyện Ths.Luyện Ths.Thanh Ts.Lam Ts.Lam Ths.Nhân 4

4 TLDDYH VLVH33 89 5.KY Ths.Thảo Ths.Trinh Ths.Tín Ths.Thanh 4

4 Học SĐH

Ngoại ngữ

8.RD-C

Ngoại ngữ

8.RD-C

Ngoại ngữ

8.RD-C 4

5 DS-TTGDSK Dược44 12 1.YT 5

5

5 TLDDYH ĐD,XN,YTCC45 34 6.RD Ths.Tín Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Trinh 5

5 TCQLYT YHCT41 67 12.KY Ths.Tín Ths.Thanh Ths.Tín Bs.Hiếu Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Trinh Bs.Hiếu 5

5 DS-TTGDSK Y-QR44 89 3.RD Phần DS Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Trinh 5

5 TCQLYT Y-GH44 89 HTYT Ths.Tín Ths.Thanh Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Thảo 5

5 Học SĐH 5

6 DS-TTGDSK Y-AB44 34 12.KY Ths.Trinh Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Trinh Phần DS 6

6 TLDDYH VLVH33 34 14.RD Ths.Thảo Ths.Trinh Ths.Tín Ths.Thảo 6

Lịch Giảng BM TCQLYT 

Thứ Học Phần Lớp Tiết Thứ

Nghỉ lễ



6 DS-TTGDSK Y-EF44 67 6.KY Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Trinh Phần DS 6

6 TLDDYH VLVH33 89 1.KY Bs.Hiếu Ths.Trinh Ths.Thanh Dự trữ 6

6 DS-TTGDSK Y-QR44 89 3.RD Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Trinh 6

6 Học SĐH 6

7 DS-TTGDSK Y-CD44 12 6.KY Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Thảo Phần DS 7

7 TLDDYH Y-A,Dược33 34 13.RD Ths.Thanh Ths.Thanh Ths.Thanh Ths.Thanh Ths.Thanh Bs.Hiếu 7

7 DS-TTGDSK RHM-YHCT44 34 1.RD 7

7 DS-TTGDSK Y-TV44 67 10.KY Phần DS Ths.Trinh Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Trinh 7

7 Học SĐH

Triết học

HTYT-SC 7

Lưu ý: Tiết cuối cùng của môn DS-TTGDSK là tiết ghép giữa Ths.Trinh và Ths.Thảo (Do có 2 bài 3 tiết)



Tuần 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

GĐ 21/10-26/10 28/10-2/11 4/11-9/11 11/11-16/1118/11-23/1125/11-30/11 2/12-7/12 9/12-14/1216/12-21/1223/12-28/12

DS-TTGDSK Y-AB44 12 3.RD

TLDDYH Y-ABEF45 12 HTYT Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Tín Ths.ThanhThs.Thanh Bs.Hiếu Ths.Thanh Ths.Thanh Ths.Thanh

DS-TTGDSK Y-MN44 34 6.KY

TLDDYH Y-B,YHCT33 67 5.KY Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Trinh Bs.Hiếu Bs.Hiếu

DS-TTGDSK Y-EF44 89 3.RD

KHHV-2 YHDP43 89 4.YT

Triết học

HTYT-C

NHXHHSK YTCC43 1234 5.KT Ths.Tín Ths.Đạt Ths.Tín Ths.Tín Bs.Hiếu

DS-TTGDSK Y-CD44 12 10.KY

DS-TTGDSK Y-IK44 34 3.RD Ths.Thảo

TLDDYH Y-CDGH45 89 HTYT Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Tín Ths.ThanhThs.Thanh Bs.Hiếu Ths.Thanh Ths.Thanh Ths.Thanh

Học SĐH
Ngoại ngữ

11.KY-C

Ngoại ngữ

11.KY-C

Nhiễm

4.KY-C

TCQLYT YHDP41 12 8.KT Ths.Tín Bs.Nghĩa Bs.Nghĩa Ths.Duy Ths.Đạt Bs.Hiếu Bs.Hiếu

DS-TTGDSK Y-MN44 12 3.RD

TLDDYH VLVH33 34 6.RD

DS-TTGDSK Y-IK44 34 6.KY Ths.Trinh

DS-TTGDSK Y-TV44 67 10.KY Ths.Thảo

PL-TCYT ĐD43 67 6.RD Ths.Nhân

TLDDYH VLVH33 89 6.RD

Học SĐH

Ngoại ngữ

8.RD-C

Ngoại ngữ

8.RD-C

DS-TTGDSK Dược44 12 1.YT Phần DS Ths.Trinh Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Thảo Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Trinh

PL-TCYT VLVH32 12 6.KT Ths.Luyện Ths.Luyện Ths.LuyệnThs.Thanh Bs.Hiếu Ts.Lam Ts.Lam Ths.Nhân Ths.Nhân

TLDDYH ĐD,XN,YTCC4534 6.RD Bs.Hiếu Bs.Hiếu Ths.Tín Ths.Tín Ths.ThanhThs.Thanh Ths.Thanh Ths.Thanh Ths.Thanh

TCQLYT YHCT41 67 12.KY Bs.Hiếu Ths.Trinh Ths.Duy Ths.Đạt Bs.Nghĩa Bs.Nghĩa

DS-TTGDSK Y-QR44 89 3.RD Ths.Thảo

TCQLYT Y-GH44 89 8.KT Ths.Trinh Bs.Hiếu Ths.Trinh Ths.Duy Ths.Đạt Bs.Nghĩa Ths.Tín Bs.Nghĩa Bs.Hiếu

Học SĐH

DS-TTGDSK Y-AB44 34 12.KY

TLDDYH VLVH33 34 14.RD

Học Phần Lớp Tiết



DS-TTGDSK Y-EF44 67 6.KY

TLDDYH VLVH33 89 1.KY

DS-TTGDSK Y-QR44 89 3.RD Ths.Trinh

Học SĐH

Triết học

HTYT-C

(15g)Triết 

học

HTYT-C

DS-TTGDSK Y-CD44 12 6.KY

TLDDYH Y-A,Dược33 12 13.RD Ths.Thảo Ths.Tín Ths.Thảo Ths.Tín Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Trinh Bs.Hiếu Bs.Hiếu

DS-TTGDSK RHM-YHCT44 34 1.RD Phần DS Ths.Trinh Ths.Tín Ths.Trinh Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Thảo Ths.Trinh Ths.Thảo Ths.Trinh

DS-TTGDSK Y-TV44 67 10.KY Ths.Trinh

Học SĐH

Triết học

HTYT-SC

Triết học

HTYT-SC 

(CN)

Triết học

HTYT-SC 

(CN)


